


BÔ Y TẾ CÔNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/QĐ-BVT Hà NỘI, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức

của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tỔ chức của BỘ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TF-BNV ngày 02/12/2020 của BỘ NỘI vụ ban
hành Quy chế tỔ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công
chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ; nội quy thi tuyển,
xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng
chức danh nghề nghiệp viên chức ;

Theo đề nghị của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 tại báo cáo số 42/BC-BV
ngày 16/10/2024 và báo cáo số 45/BC-BV ngày 23/10/2024 về việc đề nghị phê duyệt
kết quả tuyển dụng viên chức của bệnh viện;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - BỘ Y tế.

Q ƯYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Tâm thần
TIung ương 2 đối với 151 ông, bà trúng tuyển có tên trong danh sách tại Phụ lục kèm
theo Quyết định này.

Điều 2. Bệnh viện Tâm thần TIung ương 2 thực hiện ký hợp đồng làm việc
theo vị trí việc làm và giải quyết các chế độ chính sách tiền lươlg, phụ cấp đối với các
viên chức đã được tuyển dụng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế,

Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và
các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Ả
Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞKG
- Như Điêu 3:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

'rần Văn Thuấn
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PHỤ LỤC
Danh sách thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2024

của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2
(kèm theo Quyết định số /QĐ-nTT ngày tháng năm 2024 của BỘ trưởng BỘ Y tế)

TT Họ và tên

Lê Tuấn Anh1

2

3

4

5

6
7
8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

B
20

21

22

23

24
R
26
27
28

29

30

31

32

33

34

35

36

9
38

B
40

U
42

Đinh Thị Hợi

Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Hòa Hiếu

Nguyễn Thị Huyền

Ngô Thị Thùy Liên
Hồ Đình Nghĩa

Phan Thị Thanh Nhàn
Bùi Yến Nhi

Võ Trí Quang
ơng Quỳnh

Nguyễn Lam Sơn

Cao Hoàng Minh Thái
Trần Thị Phương Thảo

Ngô Đức Thịnh
Trần Văn Thư

Nguyễn Huỳnh Mai Trâm
Lý Huyền Trang
Nguyễn Thị Cẩm Vân
Hà Tiến Vĩ

Hà Thị Hậu

Hoàng Thúy Hiền
Lê Minh Hiếu

Trần Thị Hoài

Phạm Thị Loan

Phạm Thị Thanh

Vũ Văn Trường

Nguyễn Thị Cẩm Vân
Mai Như Ý
Đỗ Thị Lan Anh

Trần Thị Hoài

Lê Thị Tuyết Mai
Lê Thị Nguyệt
Chử Thi Tình
Từ Thị Thom
Bùi Mai Quỳnh Anh
Nguyễn Thị Lan Anh

Ngày tháng năm
sinh

08-02- 1994

09- 10-1983

16-09- 1999

12-01- 1992

19-09- 1996

24-07-1990
17-05- 1994

27-03 - 1999

16-07-1997

21-08- 1997

15-11-1999

06-03- 1997

16-02- 1997

25-01-1983

29-10- 1998

02-08-1987

20-05-1998
03-05-1997

10-07- 1997

06-05- 1996

10-06- 1997

05-11-1997
20-01- 1988

02-08-1997

15-02- 1998

24-07- 1993

29-07- 1996

26- 10-1991

24-03-1982
09-02-1987

22-09-1993

01-11-2000

Chức danh nghề nghiệp

Bác sĩ hạng III
Bác sĩ hạng III

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ hạng III

Dược sĩ hạng III

Dược sĩ hạng III

Dược sĩ hạng III

Dược sĩ hạng III

Dược sĩ hạng III

Dược sĩ hạng III

Dược sĩ hạng III

Dược sĩ hạng III

Dược sĩ hạng III
Dược sĩ hạng III

Dược sĩ hạng IV

Dược sĩ hạng IV

Dược sĩ hạng IV

Dược sĩ hạng IV

Dược sĩ hạng IV

Điều dưỡng hạng III

Điều dưỡng hạng III

Mã sỐ
CDNN

V.08.01.03

V.08.01.03

V.08.01.03
V.08.01.03

V.08.01.03

V.08.01.03
V.08.01.03
V.08.01.03

V.08.01.03

V.08.01.03
V.08.01.03
V.08.01.03

V.08.01.03

V.08.08.22

V.08.08.22
V.08.08.22
V.08.08.22
V.08.08.22

V.08.08.22

V.08.08.23

V.08.08.23

V.08.05.12
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TT IIọ và tên

43

44
45

46
47
48
49
50n=
52n
54

55

56

Nguyễn Thị Hằng

Hà Thị Lành

Đỗ Thị Linh

Dương Thị Thùy Linh
Huỳnh Thị Luyến

VÕ Thị Thùy Nhi

Phùng Thị Bích Nhi

Trần Lê Chấn Phong

Nguyễn Thị Bích Phượng

Nguyễn Xuân Quỳnh

Nguyễn Hải Tuyết

Nguyễn Đức Thiện
Phan Trần Thiện Tố

Võ Thị Diệu Anh

Nguyễn Thị Phương Ánh

Hoàng Thị Bích

Đỗ Thị Châm

Bùi Tiến Dũng
Đinh Phan Bích Hằng

Nguyễn Thị Thu Hiền

Võ Đức Hoàn

Trần Thị Hồng

Mai Thị Hương

Dương Phi Huy

Ngô Tuấn Kiệt
Trần Thi M
Nguyễn Tiến Linh
Lê Thị Lực

Lê Thị Thảo Ly

Vũ Ly

57

58

59

60

61

8
63

64

65

66

67

68a
70

71

72

73

74

75

R
77

78

79

80
81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Ngày tháng năm
sinh

26- 10- 1995

04-06-1992

23-08-1997
16-06-1990

15-03- 1995

06-02-1982

26-11-1991

04-09- 1992

24-08-1993

10-02-1999

14-05-1995

25-11-1987

25-10-1995

01-01 - 1988

04- 12- 1992

01-01-1993

08-09- 1997

22-1 0-2000

17-09- 1986

25-09- 1995

Chức danh nghề nghiệp

Điều dưỡng hạng III

Điều dưỡng hạng III

Điều dưỡng hạng III

Điều dưỡng hạng III

Điều dưỡng hạng III

Điều dưỡng hạng III

Điều dưỡng hạng III

Điều dưỡng hạng III

Điều dưỡng hạng III

Điều dưỡng hạng III

Điều dưỡng hạng III

Điều dưỡng hạng III

Điều dưỡng hạng III

Điều dưỡng hạng III

Điều dưỡng hạng III

Điều dưỡng hạng III

Điều dưỡng hạng III

Điều dưỡng hạng III

Điều dư&lg hạng III

Điều dưỡng hạng IV

Điều dưỡng hạng IV

Điều dưỡng hạng IV

Điều dưỡng hạng IV

Điều dưõng hạng IV

Điều dưỡng hạng IV

Điều dưỡng hạng IV

Điều dư&lg hạng IV

Điều dưõDg hạng IV

Điều dưõug hạng IV

Điều dưỡng hạng IV

Điều dưỡng hạng IV

Điều dưỡng hạng IV

Điều dưỡng hạng IV

Điều dư MIg hạng IV

Điều dưỡng hạng IV

Điều dưỡng hạng IV

d

Mã sỐ
CDNN

V.08.05.12

V.08.05.12
V.08.05.12
V.08.05.12
V.08.05.12
V.08.05.12
V.08.05.12
V.08.05.12
V.08.05.12
V.08.05.12

V.08.05.12
V.08.05.12

V.08.05.12
V.08.05.12
V.08.05.12
V.08.05.12

V.08.05.12

V.08.05.12
V.08.05.12
V.08.05.12

1 v.08.05.12

V.08.05.13
V.08.05.13

V.08.05.13
V.08.05.13

V.08.05.13
V.08.05.13

V.08.05.13

V.08.05.13
V.08.05.13

V.08.05.13
V.08.05.13
V.08.05.13
V.08.05.13
V.08.05.13
V.08.05.13
V.08.05.13
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Ngày tháng năm
sinh

TT Họ và tên

91

6
93

94
95

96
97
98
99
100

101

102

m
104

m
106

107

108

Nguyễn Đình Nam

Wg Lê Thanh Phương

Mỹ Linh PhưoDg
Đỗ Thị Kim PhưọĐg

Trần Thị Quỳnh

Nguyễn Thải Sơn

Nguyễn Hoàng Sơn

Nguyễn Thị Thắm

08-12-1998

29-07-2001

20-10- 1988

109 02- 10- 1983

110

111

112

113

114
Nguyễn Thị Thu
húy
Phạm Thị Ngọc Thúy

Lý Bá Tín

115 17-11-1996

116

117

118

119

120

121

122

r2n
124

125

126

127

128

M
130

m
132

06-07-2002

18-01 -2000

01-11-2000

08-08-1988

Lê Văn Trinh

Nguyễn Thị Hoài An

Nguyễn Thị Nhung

Nguyễn Chung Thanh Phúc
Ôn Kim Khánh

133
Trần Thị Kim Ngân

Nguyễn Bá Luân

23-11-1989

134

135

136

137

23-08-1986

Chức danh nghề nghiệp

Điều dưõDg hạng IV

Điều dưỡng hạng IV

Điều dưỡng hạng IV

®iưõĐg hạng IV

Điều dưõĐg hạng IV

Điều dưỡng hạng IV

Điều dưMIg hạng IV

Điều dưỡng hạng IV

Điều dưỡng hạng IV

@ dưỡng hạng IV

Điều dưỡng hạng IV

Điều dưỡng hạng IV

Điều dưỡng hạng IV

Điều dưõTlg hạng IV

Điều dưỡng hạng IV
Điều dưỡng hạng IV

Điều dưõTlg hạng IV

Wưõng hạng IV

Kỹ thuật y hạng III

Kỹ thuật y hạng III

Kỹ thuật y hạng III

Kỹ thuật y hạng III

Kỹ thuật y hạng III

Kỹ thuật y hạng IV

T

-i

Kỹ thuật y hạng IV

Dinh dưỡng hạng IV

Công tác xã hội viên

Mã sỐ
CDNN

V.08.05.13

V.08.05.13

V.08.05.13
V.08.05.13

V.08.05.13
V.08.05.13

V.08.05.13
V.08.05.13

V.08.05.13

V.08.05.13

V.08.05.13
V.08.05.13

V.08.05.13
V.08.05.13
V.08.05.13

V.08.05.13

V.08.05.13

V.08.07.18

V.08.07.18
V.08.07.18

V.08.07.18
V.08.07.19

V.09.04.02
V.09.04.02
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TT Họ và tên
Ngày tháng năm

sinh Chức danh nghề nghiệp
Mã sô
CDNN

138

W
m
m
m
143

144

145

146

147

148

m
m
151

Nguyễn Thanh Trúc 23-05- 1992

13-03-2000

22-08-1984

16-11-1987

12-02-1991

07-04-1988

15-07- 1990

01-09-1987
17- 12-1981

09-01 -1983

18-08-1983

Công tác xã hội viên
Công tác xã hội viên

Kế toán viên

Kế toán viên

Kế toán hạng IV

Kế toán hạng IV

Chuyên viên
Chuyên viên

Kỹ sư hạng III

Kỹ sư hạng III
Kỹ sư hạng III

Cản sự

Cán sự

V.09.04.02
V.09.04.02Huỳnh Lê Như Ý m

06.03 1

06.03 1
06.032
06.032

m
01.003

V.05.02.07

V.05.02.07mm

Nguyễn Thị Loan
Phan Hứa Đoan Trang

Phạm Quỳnh Trang

Lê Thị Trang
Triệu Văn Hòa

Nguyễn Hữu Lộc

Trương Vĩnh Phúc

Nguyễn Xuân Anh
Hoàng Mạnh Lam

Tổng số thí sinh trúng tuyển là 151 người, cụ thể:
- Bác sĩ (hạng II1): 23 người

- Điều dưỡng (hạng II1): 55 người

- Điều dưỡng (hạng IV): 28 người

- Dược sĩ (hạng II1): 10 người

- Dược sĩ (hạng IV): 07 người

- Kỹ thuật y (hạng II1): 07 người

- Kỹ thuật y (hạng IV): 03 người

- Dinh dưỡng (hạng IV): 01 người

- Kế toán viên (hạng II1): 03 người

- Kế toán (hạng IV): 02 người

- Chuyên viên: 02 người

- Công tác xã hội viên: 05 người

- Kỹ sư (hạng II1): 03 người

- Cán sự: 02 người
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